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Më ®Çu 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, 

do nhân dân và vì nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. 

Trong nhà nước pháp quyền, Tòa án là cơ quan thực thi quyền tư pháp, là 

nơi thể hiện sâu sắc nhất bản chất của nhà nước và nền công lý của chế độ 

xã hội chủ nghĩa, đồng thời thể hiện chất lượng hoạt động và uy tín của cả 

hệ thống tư pháp nói chung. 

Nhận thức được tầm quan trọng về vị trí và vai trò của Tòa án, 

trong những năm qua Đảng và nhà nước ta đã khẩn trương tiến hành 

công cuộc cải cách tư pháp nói chung, cải cách tổ chức và hoạt động của 

tòa án nói riêng. Công cuộc cải cách tư pháp đã được các cấp uỷ, tổ chức 

đảng lãnh đạo, toàn thể các cơ quan và nhân dân thực hiện với quyết tâm 

cao, bước đầu đó đạt kết quả đáng kể. 

Nghị quyết 49/NQ-TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị 

về Chiến lược cải cách tư pháp năm 2020 đã tổng kết những kết quả đã đạt 

được của công tác tư pháp, đồng thời nêu ra các mặt hạn chế cần phải khắc 

phục và các thách thức của công cuộc cải cách tư pháp ở nước ta đến năm 

2020. Trong chiến lược cải cách tư pháp, tòa án được xem là khâu trung 

tâm của quá trình cải cách, xét xử được coi là khâu trọng tâm của toàn bộ 

hoạt động tư pháp bởi vì hiệu quả của hoạt động tư pháp thể hiện chủ yếu 

thông qua hoạt động xét xử tại Tòa án, nhất là thụng qua phiên tòa. 

Có thể nói phiên tòa chính là hình thức hoạt động xét xử của Tòa án. 

Trong tố tụng hình sự, tòa án xét xử hai cấp: cấp sơ thẩm và cấp phúc 

thẩm, tương ứng có phiên tòa sơ thẩm và phiên tòa phúc thẩm. Nếu như 

phiên tòa sơ thẩm là hình thức xét xử của tòa án bằng việc tòa án đưa vụ 

án hình sự ra xét xử công khai, trực tiếp trên cơ sở xem xét toàn bộ các 

chứng cứ có trong hồ sơ, qua việc xét hỏi và tranh luận của những người 

tham gia tố tụng tại phiên tòa để ra bản án, quyết định đúng người, đúng 

tội, thì phiên tòa phúc thẩm hình sự là hình thức xét xử lại vụ án hoặc xét 

lại quyết định sơ thẩm mà bản án, quyết định đó chưa có hiệu lực pháp luật 

bị kháng cáo hoặc kháng nghị trong thời hạn luật định. 

Trong xét xử phúc thẩm, phiên tòa phúc thẩm là giai đoạn có vai trò 

đặc biệt quan trọng và mang tính quyết định trong giải quyết vụ án hình sự 
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ở cấp phúc thẩm, thực hiện các nhiệm vụ, mục đích tố tụng đặt ra. Tại 

phiên phiên tòa phúc thẩm bằng thủ tục công khai, toàn diện tòa án cấp 

phúc thẩm thực hiện cuộc điều tra trực tiếp, xem xét lại toàn bộ bản án, 

quyết định của tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị. Tòa án cấp 

phúc thẩm sẽ ra bản án, quyết định trên cơ sở xem xét lại toàn bộ nội dung 

vụ án, các chứng cứ được thu thập và kiểm tra công khai tại phiên tòa. 

Việc chứng minh được các chủ thể tham gia phiên tòa tiến hành trực tiếp, 

bình đẳng, dân chủ tại phiên tòa khi xét hỏi cũng như tranh luận và từ đó 

sẽ xác định sự thật của vụ án, tính hợp pháp và có căn cứ của bản án, quyết 

định sơ thẩm. Quá trình này được tòa án thực hiện trên cơ sở chứng cứ 

được thu thập, thẩm tra tại phiên tòa và cân nhắc, đánh giá của các bên 

tham gia tố tụng khác nhau. 

Phiên tòa phúc thẩm hình sự là quá trình Hội đồng xét xử áp dụng 

pháp luật để xét xử lại vụ án hình sự trên cơ sở kháng cáo, kháng nghị 

hợp pháp nhờ đó kiểm tra tính hợp pháp và tính có căn cứ của bản án, 

quyết định sơ thẩm, phát hiện, sửa chữa những sai lầm trong việc xét xử 

của Tòa án cấp sơ thẩm. Phiên tòa phúc thẩm đảm bảo sự tham gia của 

những người tham gia tố tụng và đảm bảo cho họ thực hiện các quyền và 

nghĩa vụ đầy đủ nhất bằng thủ tục tố tụng trực tiếp, công khai. Mặt khác, 

thông qua việc xét xử trực tiếp và công khai tại phiên tòa đã thực hiện 

chức năng giám đốc việc xét xử, phát hiện và sửa chữa sai lầm của Tòa 

án cấp dưới, trên cơ sở đó Tòa án cấp phúc thẩm hướng dẫn Tòa án cấp 

dưới giải thích và vận dụng đúng pháp luật. Tại phiên tòa, một quá trình 

điều tra trực tiếp sẽ được tiến hành và kết quả là tuyên một bản án mà bản 

án này là một hình thức mẫu để Tòa án cấp dưới học tập rút kinh nghiệm 

cho việc xét xử. Phiên tòa phúc thẩm còn đóng góp rất lớn cho công tác 

tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho mọi tầng lớp 

nhân dân thông qua việc ra một bản án đúng đắn, hợp tình, hợp lý, mặt 

khác góp phần bảo vệ lợi ích cho Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của công dân. Chính vì lẽ đó mà phiên tòa phúc thẩm có nghĩa rất 

quan trọng trong việc bảo đảm áp dụng pháp luật đúng đắn và thống nhất 

đối với tòa án cấp sơ thẩm. 

Tuy nhiên, hiện nay các phiên tòa phúc thẩm hình sự chưa đạt được 

các mục đích tố tụng đề ra. Hầu hết, tại phiên tòa phúc thẩm, các thủ tục tố 

tụng được tiến hành sơ sài, qua loa, đại khái, chưa đảm bảo các quyền và 
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nghĩa vụ của người tham gia tố tụng. Thủ tục bắt đầu phiên tòa được tiến 

hành nhanh chóng, sơ sài không tạo ra sự uy nghiêm cho phiên tòa. Tại thủ 

tục xét hỏi còn có nhiều bất hợp lý nhất là quy định về trách nhiệm xét hỏi 

tại phiên tòa phúc thẩm và trình tự xét hỏi. Việc xét hỏi vẫn theo một trình 

tự và theo tư duy lối mòn, chủ yếu vẫn do thẩm phán- chủ tọa tiến hành. 

Nội dung xét hỏi còn tràn lan, không nằm trong phạm vi kháng cáo, kháng 

nghị. Tại phiên tòa tình trạng Kiểm sát viên tham gia phiên tòa thụ động 

“nhường” toàn bộ phần thẩm vấn cho Hội đồng xét xử còn phố biến điều 

này đã đặt gánh nặng chứng minh lên vai Hội đồng xét xử, làm mất đi vai 

trò của một vị “trọng tài” công bằng, không thiên vị, đứng giữa nghe các 

bên tham gia tranh tụng để có những nhận định đúng đắn, chính xác về các 

vấn đề được xét hỏi tại phiên tòa. Trình tự tranh luận tại phiên tòa được 

tiến hành rất nhanh chóng và hình thức, thời gian giành cho việc tranh luận 

không thỏa đáng. Việc tranh luận và đối đáp của Kiểm sát viên với người 

bào chữa và những người tham gia tố tụng khác hầu như không được thực 

hiện đầy đủ. Thủ tục nghị án và tuyên án vẫn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố 

bên ngoài và theo một hình thức dập khuôn, hiệu quả chưa cao. 

Sở dĩ như vậy là do những hạn chế về mặt lập pháp và việc thực thi 

các quy định pháp luật trên thực tế của các cán bộ làm công tác tư pháp. 

Mặc dù là một cấp xét xử, một giai đoạn xét xử quan trọng trong quá trình 

giải quyết các vụ án hình sự, tuy nhiên các quy định về thủ tục tố tụng tại 

phiên tòa phúc thẩm lại quá sơ sài. Tại Bộ luật tố tụng hình sự chỉ có một 

điều luật duy nhất quy định về thủ tục này tại Điều 247 “Phiên tòa phúc 

thẩm cũng được tiến hành như phiên tòa sơ thẩm”, do đó trong quá trình 

xét xử, khi tiến hành các thủ tục tố tụng phải dẫn chiếu tới quy định của 

một điều luật gây khó khăn cho quá trình áp dụng pháp luật. Các văn bản 

hướng dẫn cụ thể còn chồng chéo nhau chưa đầy đủ, thiếu các quy định cụ 

thể để hướng dẫn thi hành, chưa có sự phân công và quy chế phối hợp giữa 

các cơ quan tiến hành tố tụng. Đội ngũ cán bộ làm công tác xét xử còn 

thiếu và còn yếu kém về năng lực cũng như chuyên môn nghiệp vụ, chưa 

đáp ứng các yêu cầu mà hoạt động xét xử đề ra, cơ sở vật chất còn thiếu, 

sự đầu tư, quan tâm và chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ tư pháp còn 

chưa thỏa đáng… Do đó, chất lượng các phiên tòa phúc thẩm hình sự nói 

riêng, các phiên tòa hình sự nói chung không đạt hiệu quả cao. Chính vì lẽ 
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đó mà việc nâng cao chất lượng phiên tòa luôn luôn là một nhu cầu, một 

đòi hỏi cấp thiết khách quan mà công cuộc cải cách tư pháp đặt. Việc 

nghiên cứu hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng phải lấy thủ tục 

tại phiên tòa là tâm điểm. 

Chính vì lẽ đó mà tác giả chọn đề tài: “Thủ tục tố tụng tại phiên 

tòa phúc thẩm hình sự (Trên cơ sở số liệu tại địa bàn tỉnh Phú Thọ)” 

làm luận văn thạc sĩ của mình. Việc nghiên cứu đề tài này có ý nghĩa cả về 

lý luận lẫn thực tiễn, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi nước ta đang tiến 

hành công cuộc cải cách tư pháp thì việc nghiên cứu này sẽ nhằm góp 

phần hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về 

phiên tòa phúc thẩm nói chung đồng thời nhằm góp phần nâng cao chất 

lượng xét xử của các phiên tòa phúc thẩm các vụ án hình sự trên địa bàn 

tỉnh Phú Thọ nói riêng. 

2. T×nh h×nh nghiªn cøu ®Ò tµi 

Thñ tôc tè tông t¹i phiªn tßa phóc thÈm lµ vÊn ®Ò thu hót ®îc sù 

quan t©m cña c¸c nhµ khoa häc ph¸p lý h×nh sù, c¸c nhµ nghiªn cøu lý 

luËn, c¸c luËt gia h×nh sù, c¸c c¸n bé thùc tiÔn trong giai ®o¹n hiÖn nay. 

§Õn nay, ë c¸c møc ®é kh¸c nhau, trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp ®· cã nhiÒu c«ng 

tr×nh nghiªn cøu khoa häc, nhiÒu s¸ch b¸o ph¸p lý vµ c¸c bµi viÕt kh¸c 

nhau vÒ thñ tôc tè tông t¹i phiªn tßa phóc thÈm h×nh sù vµ c¸c vÊn ®Ò liªn 

quan trùc tiÕp ®Õn nã ®îc c«ng bè, ®ång thêi ®îc thÓ hiÖn ë mét sè luËn 

v¨n, luËn ¸n, s¸ch tham kh¶o, b×nh luËn vµ gi¸o tr×nh ®¹i häc nh: 

- Gi¸o tr×nh luËt tè tông h×nh sù - Trêng ®¹i häc quèc gia Hµ 

néi, Nhµ xuÊt b¶n §¹i häc quèc gia Hµ néi, 2001. TS.GVC NguyÔn 

Ngäc ChÝ (Chñ biªn). 

- GS. TSKH Lª C¶m, TS.GVC NguyÔn Ngäc ChÝ (®ång chñ biªn). 

C¶i c¸c t ph¸p ë ViÖt Nam trong giai ®o¹n x©y dùng nhµ níc ph¸p 

quyÒn. Nhµ xuÊt b¶n §¹i häc quèc gia Hµ Néi, 2004. 

- §inh V¨n QuÕ. Thñ tôc phóc thÈm trong luËt tè tông h×nh sù ViÖt 

Nam. Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, 1998. 

- NguyÔn Gia C¬ng. Thñ tôc xÐt xö phóc thÈm trong tè tông h×nh sù 

ViÖt nam. LuËn v¨n th¹c sü luËt häc, 1998. 

- ThS. NguyÔn §øc Mai. VÊn ®Ò tranh tông trong tè tông h×nh sù . 

LuËn v¨n th¹c sü luËt häc. Hµ néi, 1996. 

- PGS-TS. TrÇn V¨n §é. B¶n chÊt cña tranh tông t¹i phiªn tßa. T¹p 

chÝ KHPL sè 4-2004. 
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- TS. D¬ng Ngäc Ngu. Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i trong giai ®o¹n chuÈn 

bÞ xÐt xö phóc thÈm h×nh sù vµ nh÷ng kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn . T¹p chÝ 

TAND sè 11/2000 vµ 01/2001. 

- TS. Phan ThÞ Thanh Mai. Hoµn thiÖn quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ thñ tôc 

phiªn tßa xÐt xö phóc thÈm vô ¸n h×nh sù. T¹p chÝ luËt häc sè 04/2003. 

- NguyÔn V¨n Trîng. CÇn söa ®æi, bæ sung mét sè thñ tôc tè 

tông tại phiªn tßa h×nh sù theo tinh thÇn c¶i c¸ch t ph¸p. T¹p chÝ 

TAND sè 06/2010. 

Thñ tôc tè tông t¹i phiªn tßa phóc thÈm chØ lµ mét ph¹m trï thuéc 

chÕ ®Þnh xÐt phóc thÈm h×nh sù; c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt cßn thiÕu, 

mang tÝnh chung chung, s¬ sµi, thiÕu cô thÓ. C¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu 

chñ yÕu tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò lín, toµn diÖn cña c¶ giai ®o¹n xÐt xö 

phóc thÈm mµ cha cã c«ng tr×nh nµo nghiªn cøu mét c¸ch toµn diÖn, 

®Çy ®ñ vµ cã hÖ thèng vÒ thñ tôc tè tông t¹i phiªn tßa phóc thÈm h×nh sù 

nh»m kh¾c phôc c¸c h¹n chÕ cña ph¸p luËt, ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p, ph¬ng 

híng nh»m n©ng cao chÊt lîng xÐt xö cña c¸c phiªn tßa phóc thÈm ®¸p 

øng yªu cÇu cña c«ng cuéc c¶i c¸ch t ph¸p hiÖn nay. 

Là một cán bộ công tác trong ngành tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, 

qua nghiên cứu lý luận về thủ tục tố tụng tại phiên tòa phúc thẩm và thực 

tế về phiên tòa phúc thẩm tại địa phương, tác giả mong muốn đóng góp 

một phần nhỏ công sức của mình đối với sự nghiệp cải cách tư pháp của 

đất nước, đưa các quy định của pháp luật vào thực tế có hiệu quả nhất. 

T¸c gi¶ hy väng nhËn ®îc sù ñng hé, phª b×nh, nhËn xÐt vµ c¸c ý 

kiÕn ®ãng gãp víi luËn v¨n trªn. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu các quy định chung của pháp luật về thủ tục tố 

tụng tại phiên tòa phúc thẩm hình sự, kết hợp với việc xem xét một cách 

tổng quát, khách quan công tác thực tiễn về thủ tục tố tụng được tiến hành 

tại các phiên tòa phúc thẩm hình sự hiện nay. Mục đích nghiên cứu của 

luận văn nhằm làm sáng tỏ về mặt lý luận, đánh giá thực trạng, đề ra các 

phương hướng và các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp 

luật, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả các phiên tòa phúc thẩm 

hình sự nói riêng, phiên tòa hình sự nói chung. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Luận văn tập trung giải quyết một số nhiệm vụ sau: 
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- Phân tích những vấn đề lý luận để làm rõ khái niệm, bản chất pháp lý, 

chức năng, nhiệm vụ, vai trò của thủ tục tố tụng tại phiên tòa phúc thẩm hình 

sự trong việc thực hiện mục đích và nhiệm vụ đặt ra của tố tụng hình sự; làm 

sáng tỏ về mặt lý luận một số nội dung cơ bản về thủ tục tố tụng tại phiên tòa 

phúc thẩm hình sự như đặc điểm, tính chất, thủ tục của các giai đoạn của 

phiên tòa phúc thẩm hình sự: Thủ tục bắt đầu phiên tòa, thủ tục xét hỏi tại 

phiên tòa, thủ tục tranh luận, nghị án và tuyên án. 

- Sơ lược về lịch sử các quy định của luật tố tụng hình sự Việt Nam 

về thủ tục tố tụng tại phiên tòa phúc thẩm hình sự và tìm hiểu về thủ tục tố 

tụng tại phiên tòa phúc thẩm của các nước trên thế giới. 

- Phân tích thực trạng về thủ tục tố tụng tại phiên tòa phúc thẩm 

hình sự tại tỉnh Phú Thọ, hiệu quả của các quy định của pháp luật tố 

tụng đối với thực tiễn xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự trên cơ sở đó 

đề ra các giải pháp mang tính khoa học nhằm nâng cao chất lượng của 

các phiên tòa phúc thẩm hình sự. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu những quan điểm khoa học về xét xử, xét xử 

phúc thẩm, phiên tòa phúc thẩm, tranh tụng tại phiên tòa. 

Luận văn nghiên cứu các quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện 

hành về thủ tục phiên tòa phúc thẩm, thực tiễn thi hành các quy định về thủ 

tục phiên tòa phúc thẩm và tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm hình sự trên 

địa bàn tỉnh Phú Thọ, từ đó tìm ra những hạn chế và đưa ra các giải pháp 

hoàn thiện thủ tục phiên tòa và nâng cao chất lượng xét xử phúc thẩm. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận Mac – Lenin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật, các quan điểm của Đảng 

cộng sản Việt Nam về Nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật. 

Việc nghiên cứu đề tài sử dụng các phương pháp cụ thể như: Phân 

tích, tổng hợp, so sánh, phương pháp lịch sử, phương pháp hệ thống. 

6. ý nghÜa lý luËn vµ thùc tiÔn cña ®Ò tµi 

Về mặt lý luận, kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần hoàn thiện 

lý luận về thủ tục tố tụng tại phiên tòa phúc thẩm hình sự. Trên cơ sở phân 

tích quá trình hình thành, phát triển các quy định của pháp luật tố tụng hình 

sự về thủ thục tố tụng tại phiên tòa phúc thẩm hình sự thấy rõ quá trình phát 
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triển của chúng. Đồng thời, cùng với việc nghiên cứu về mặt lý luận giúp làm 

sáng tỏ bản chất pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, vai trò của thủ tục tố tụng tại 

phiên tòa phúc thẩm hình sự trong việc thực hiện mục đích và nhiệm vụ đặt 

ra của tố tụng hình sự; làm sáng tỏ về mặt lý luận một số nội dung cơ bản về 

thủ tục tố tụng tại phiên tòa phúc thẩm hình sự như đặc điểm, tính chất, thủ 

tục của các giai đoạn của phiên tòa phúc thẩm hình sự: Thủ tục bắt đầu phiên 

tòa, thủ tục xét hỏi tại phiên tòa, thủ tục tranh luận, nghị án và tuyên án. Trên 

cơ sở đánh giá thực trạng về thủ tục tố tụng tại phiên tòa phúc thẩm hình sự 

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện nay từ đó đề ra các giải pháp mang tính khoa 

học nhằm nâng cao chất lượng của các phiên tòa phúc thẩm hình sự. 

Về thực tiễn, luận văn là công trình nghiên cứu về mặt thực tiễn, có 

đưa ra các giải pháp hoàn thiện về thủ tục tố tụng tố tụng tại phiên tòa 

phúc thẩm vụ án hình sự dựa trên tình hình thực tế về các phiên tòa phúc 

thẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Do đó, có thể sử dụng luận văn làm tài 

liệu tham khảo, nghiên cứu, học tập, phục vụ cho công tác lập pháp và 

hoạt động thực tiễn. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, luận 

văn có kết cấu làm ba chương, với nội dung như sau: 

Chương 1: Những vấn đề chung về thủ tục tố tụng tại phiên tòa phúc 

thẩm hình sự. 

Chương 2: Những quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam 

hiện hành về thủ tục phiên tòa phúc thẩm và thực tiễn thi 

hành các quy định này trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

Chương 3: Những yêu cầu, kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện 

thủ tục phiên tòa phúc thẩm và nâng cao chất lượng phiên 

tòa phúc thẩm tại tỉnh Phú Thọ. 

 
 

Chương 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC TỐ TỤNG 

TẠI PHIÊN TÒA PHÚC THẨM HÌNH SỰ 
 

1.1. Khái niệm xét xử phúc thẩm hình sự 

Để hiểu được về thủ tục phiên tòa phúc thẩm, chúng ta phải hiểu 

được bản chất pháp lý của xét xử phúc thẩm. Bản chất pháp lý của xét xử 

phúc thẩm được thể hiện trên những khía cạnh sau: 
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Cơ sở phát sinh xét xử phúc thẩm: Cơ sở phát sinh xét xử phúc thẩm 

là kháng cáo, kháng nghị hợp pháp.  

Đối tượng của xét xử phúc thẩm: Là vụ án mà bản án hoặc quyết 

định sơ thẩm đối với vụ án đó chưa có hiệu lực bị kháng cáo hoặc 

kháng nghị.  

Thẩm quyền xét xử phúc thẩm: Tòa án cấp phúc thẩm xem xét nội 

dung kháng cáo, kháng nghị, trong trường hợp cần thiết có thể xem xét các 

phần khác không bị kháng cáo, kháng nghị. Thẩm quyền của tòa án cấp 

phúc thẩm cũng bao gồm: quyền giải quyết vụ án, quyền ra bản án hoặc 

các quyết định khác.  

Tính chất của xét xử phúc thẩm: Xét xử phúc thẩm là việc tòa án 

cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án hoặc xét lại quyết định sơ thẩm mà bản 

án, quyết định sơ thẩm đối với vụ án đó chưa có hiệu lực pháp luật bị 

kháng cáo hoặc bị kháng nghị 

Nhiệm vụ của xét xử phúc thẩm: Tòa án cấp phúc thẩm có nhiệm vụ 

xem xét, đánh giá lại sự thật khách quan của vụ án trên cơ sở những chứng 

cứ cũ mà tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét có trong hồ sơ vụ án và tại phiên 

tòa sơ thẩm. Bên cạnh đó, tòa án cấp phúc thẩm phải xem xét các chứng cứ 

mới được bổ sung trong giai đoạn xét xử phúc thẩm.  

Ý nghĩa của xét xử phúc thẩm: Xét xử phúc thẩm nhằm sửa chữa 

những sai lầm trong việc xét xử của Tòa án cấp sơ thẩm.  

Như vậy, xét xử phúc thẩm là một giai đoạn quan trọng của tố tụng 

hình sự, trong đó Tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án hoặc xét lại 

quyết đinh sơ thẩm mà bản án, quyết định sơ thẩm đối với vụ án đó chưa 

có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị nhằm khắc phục sai 

lầm của Tòa án cấp dưới, đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật, bảo vệ 

lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

1.2. Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc của thủ tục tố tụng tại 

phiên tòa phúc thẩm hình sự 

1.2.1. Khái niệm 

Thủ tục tố tụng tại phiên tòa phúc thẩm hình sự là thủ tục do Bộ 

luật tố tụng hình sự quy định bao gồm các quy phạm pháp luật quy định 

về cách thức, trình tự tiến hành phiên tòa phúc thẩm, được thực hiện bởi 

những người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng nhằm 

xét xử lại vụ án khi bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị 

hợp pháp. 
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1.2.2. Đặc điểm 

Thứ nhất, thủ tục tố tụng tại phiên tòa phúc thẩm hình sự cũng được 

tiến hành như thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm. 

Thứ hai, là cấp xét xử thứ hai có nhiệm vụ xét xử lại vụ án mà bản 

án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp 

luật cho nên thủ tục phiên tòa phúc thẩm chỉ phát sinh khi có kháng cáo, 

kháng nghị hợp pháp.  

Thứ ba, theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự thì thủ tục phiên 

tòa phúc thẩm được áp dụng để thực hiện việc xét xử phúc thẩm, nhằm 

giải quyết nhiệm vụ của giai đoạn xét xử này, trên cơ sở đó Tòa án cấp 

phúc thẩm phán quyết và giải quyết vụ án.  

Thứ tư, do khác nhau về nhiệm vụ, tính chất, phạm vi xét xử nên thủ 

tục phiên tòa phúc thẩm có những điểm khác so với phiên tòa sơ thẩm.  

Thứ năm, phiên tòa phúc thẩm phải được tiến hành đúng thời hạn do 

pháp luật quy định.  

Thứ sáu, thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm thông thường sẽ bao 

gồm 3 thẩm phán, trong trường hợp cần thiết có thể có thêm hai Hội thẩm 

nhân dân.  

Thứ bảy, phiên tòa hình sự phúc thẩm phải được tiến hành xét xử 

công khai và phải đảm bảo sự tham gia của những người tham gia tố tụng. 

1.2.3. Các nguyên tắc khi tiến hành các thủ tục tố tụng tại phiên 

tòa phúc thẩm hình sự 

Phiên tòa phúc thẩm phải tuân thủ các nguyên tắc chung.Hệ thống 

các nguyên tắc này quy định tại chương II. “Những nguyên tắc cơ bản” 

của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. 

Bên cạnh nguyên tắc chung, phiên tòa hình sự phúc thẩm phải tuân 

theo các nguyên tắc đặc thù. Nguyên tắc đặc thù này áp dụng trong toàn bộ 

các quá trình tố tụng tại tòa án.  

1.3. Sự hình thành và phát triển quy định của pháp luật tố tụng 

hình sự Việt Nam về thủ tục phiên tòa phúc thẩm trước khi ban hành 

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 

1.3.1. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1960 

Trong giai đoạn này, mặc dù một số Sắc lệnh có đề cập đến việc xét 

xử phúc thẩm tuy nhiên vẫn còn chung chung, chưa có quy định cụ thể về 

thủ tục phúc thẩm hình sự. 
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1.3.2. Giai đoạn từ năm 1960 đến năm 1988 

Trong giai đoạn này thủ tục tố tụng tại phiên tòa phúc thẩm hình sự 

đã được quy định rõ ràng, tiến bộ hơn so với giai đoạn trước. Tuy nhiên 

các quy định vẫn sơ sài, không phù hợp và bộc lộ nhiều khiếm khuyết 

trong quá trình thực thi. 

1.3.3. Giai đoạn từ năm 1988 đến năm 2003 

Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988 đã được thông qua tại kì họp thứ 3 

Quốc hội khóa VIII (ngày 25 tháng 06 năm 1988) đáp ứng được những 

yêu cầu, đòi hỏi của công cuộc cải cách tư pháp của nước ta. Bộ luật này 

đã giành toàn bộ chương XXII và chương XXIII quy định thủ tục về phúc 

thẩm hình sự. 

1.4. Thủ tục tố tụng hình sự tại phiên tòa phúc thẩm của một số 

nước trên thế giới 

Việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn về thủ tục tố tụng tại phiên tòa 

hình sự nói chung, phiên tòa phúc thẩm nói riêng phải tìm ra các hạn chế, 

bất cập của hệ thống pháp luật hiện hành và đề ra các giải pháp nhằm nâng 

cao chất lượng các phiên tòa. Để ban hành ra các quy định pháp luật tố 

tụng hình sự về phiên tòa phúc thẩm đáp ứng các yêu cầu thực tiễn đề ra, 

mang lại hiệu quả cao trong quá trình áp dụng các quy định này trên thực 

tế thì ngoài việc nghiên cứu hệ thống pháp luật của Việt Nam cần có sự 

nghiên cứu, tìm hiểu các quy định pháp luật tố tụng hình sự của các nước 

trên thế giới. 

1.4.1. Thủ tục tố tụng ở phiên tòa phúc thẩm của Liên bang  Nga 

Về cơ bản có điểm tương đồng về thủ tục tố tụng tại phiên tòa phúc 

thẩm trong Bộ luật tố tụng hình sự của Nga và Việt Nam về cách thức và 

trình tự tiến hành phiên tòa phúc thẩm hình sự.  

1.4.2. Thủ tục tố tụng tại phiên tòa phúc thẩm hình sự tại Hoa kỳ 

So với phiên tòa phúc thẩm của Việt Nam thì phiên tòa phúc thẩm 

của Hoa Kỳ có sự khác biệt tương đối lớn. Áp dụng triệt để nguyên tắc 

tranh tụng tại phiên tòa, công lý sẽ nghiêng về kẻ mạnh và không có nghĩa 

điều đó là đúng pháp luật, đây chính là hạn chế của mô hình tố tụng tranh 

tụng mà chúng ta cần khác phục khi áp dụng nguyên tắc này trong quá 

trình xét xử tại phiên tòa hình sự nói chung, phiên tòa phúc thẩm hình sự 

nói riêng ở nước ta.  
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Chương 2 

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VÀ THỰC TIỄN 

THI HÀNH THỦ TỤC TỐ TỤNG TẠI PHIÊN TÒA PHÚC THẨM 

HÌNH SỰ TẠI TỈNH PHÚ THỌ 

 

2.1. Những quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục tố tụng 

tại phiên tòa phúc thẩm hình sự 

Thủ tục tố tụng tại phiên tòa phúc thẩm hình sự theo quy định của 

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 bao gồm thủ tục tố tụng chung và thủ 

tục rút gọn. 

2.1.1. Thủ tục tố tụng chung 

Thủ tục tố tụng chung được hiểu là tổng thể các quy phạm pháp luật 

quy định về trình tự tiến hành phiên tòa phúc thẩm hình sự mà tất cả các 

chủ thể tiến hành và tham gia phiên tòa phải tuân thủ đầy đủ trong quá 

trình giải quyết vụ án hình sự ở tòa án cấp phúc thẩm. Thủ tục tố tụng 

chung hiện nay bao gồm: thủ tục bắt đầu phiên tòa, thủ tục xét hỏi, thủ tục 

tranh luận; nghị án và tuyên án.  

2.1.1.1. Thủ tục bắt đầu phiên tòa 

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 quy định: “Phiên tòa phúc thẩm 

cũng được tiến hành như phiên tòa sơ thẩm”. Như vậy, tại phiên tòa phúc 

thẩm, thủ tục bắt đầu phiên tòa về cơ bản tiến hành giống như ở phiên tòa 

sơ thẩm. Theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 

08/12/2005 hướng dẫn phần thứ tư “xét xử phúc thẩm” thì “Khi bắt đầu 

phiên tòa, thay cho việc đọc quyết định đưa vụ án ra  xét xử, Chủ tọa phiên 

tòa khai mạc phiên tòa”. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử tiến hành giải quyết các 

yêu cầu, đề nghị về việc hoãn phiên tòa trong trường hợp người được triệu 

tập vắng mặt; bị cáo chưa nhận được thông báo về việc kháng cáo, kháng 

nghị hoặc thời gian mở phiên tòa phúc thẩm. 

Tiếp theo, Chủ tọa phiên tòa hỏi Kiểm sát viên và những người tham 

gia tố tụng xem họ có đề nghị thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm, Kiểm sát 

viên, thư ký Tòa án, người phiên dịch, người giám định hay không. Nếu có 

người yêu cầu thì Hội đồng xét xử xem xét và quyết định. 

2.1.1.2. Thủ tục Xét hỏi tại phiên tòa 

Xét hỏi là một thủ tục quan trọng, có tính chất chứng minh vụ án 

khi mọi vấn đề của nó được đưa ra xem xét công khai. Thủ tục xét hỏi 
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tại phiên tòa được quy định từ Điều 206 đến Điều 216 Bộ luật tố tụng 

hình sự. Trước khi tiến hành xét hỏi, một thành viên Hội đồng xét xử 

phúc thẩm trình bày tóm tắt nội dung vụ án, quyết định của bản án sơ 

thẩm, nội dung kháng cáo, kháng nghị. 

Trình tự xét hỏi tại phiên tòa được tiến hành như sau: Những người 

có quyền trực tiếp xét hỏi gồm có: HĐXX, Kiểm sát viên, người bào chữa, 

người bảo vệ quyền lợi của đương sự, người giám định được hỏi về những 

vấn đề liên quan đến việc giám định. Những người tham gia tố tụng khác 

chỉ có quyền đề nghị với Chủ tọa phiên tòa hỏi thêm về những tình tiết cần 

làm sáng tỏ 

Khi xét hỏi từng người, chủ tọa phiên tòa hỏi trước rồi đến các Thẩm 

phán (Hội thẩm nếu có), sau đó đến Kiểm sát viên, người bào chữa, người 

bảo vệ quyền lợi của đương sự, người giám định. Bị  

Sau khi kết thúc xét hỏi, Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của 

Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án. Khi trình bày quan điểm, Kiểm 

sát viên chỉ được căn cứ vào những chứng cứ đã được thẩm tra, xem xét 

tại phiên tòa. 

Thủ tục xét hỏi kết thúc khi nội dung kháng cáo, kháng nghị và các 

tình tiết của vụ án liên quan tới nội dung kháng cáo, kháng nghị đã được 

xem xét đầy đủ và không ai có ý kiến gì hỏi thêm. Chủ tọa tuyên bố kết 

thúc xét hỏi, chuyển sang thủ tục tranh luận. 

2.1.1.3. Tranh luận tại phiên tòa 

Mở đầu phần tranh luận, Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện 

kiểm sát về việc giải quyết vụ án.  

Sau khi Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc 

giải quyết vụ án, người bào chữa trình bày lời bào chữa của mình, trong đó 

nêu lên quan điểm của mình và đề nghị HĐXX về việc giải quyết các vấn 

đề liên quan đến kháng cáo, kháng nghị. Nếu không có luật sư thì bị cáo tự 

bào chữa và trình bày quan điểm của mình. Sau đó đến các đương sự và 

người đại diện của họ thể hiện quan điểm của mình về vụ án. Nếu đương 

sự có người bảo vệ quyền lợi thì người bảo vệ trình bày tiếp sau đương sự. 

Sau khi các bên đã trình bày quan điểm của mình về vụ án, Kiểm sát 

viên, người bào chữa và các chủ thể tham gia tranh tụng khác sẽ lần lượt 

đáp lại nhau để làm sáng tỏ các vấn đề của vụ án mà các bên có quan điểm 

không thống nhất. 

 Sau khi những người tham gia tranh luận không còn trình bày gì 
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thêm, Chủ tọa phiên tòa tuyên bố kết thúc phần tranh luận. Chủ tọa cho bị 

cáo nói lời sau cùng. Sau khi bị cáo nói lời sau cùng, Chủ tọa phiên tòa 

tuyên bố nghỉ nghị án. 

2.1.1.4. Nghị án và tuyên án 

Khi tiến hành nghị án, nguyên tắc tòa án xét xử tập thể và quyết định 

theo đa số được án dụng triệt để. Thành phần tham gia nghị án là các thành 

viên Hội đồng xét xử. Việc nghị án được tiến hành và phải được lập biên 

bản nghị án như ở thủ tục phiên tòa sơ thẩm. Trong quá trình nghị án, Hội 

đồng xét xử phúc thẩm thảo luận và biểu quyết theo đa số về từng vấn đề 

liên quan đến kháng cáo, kháng nghị trước khi tuyên án, HĐXX phải 

thông qua bản án phúc thẩm đã được chỉnh lý theo quyết định của HĐXX 

đã nghị án. Việc nghị án phải được tiến hành trong phòng riêng, được giữ 

bí mật và cách ly với bên ngoài.  

Sau khi nghị án, HĐXX trở lại phòng xử án để tuyên án, việc tuyên 

án là liên tục, không nghỉ giải lao. Nếu bản án quá dài thì các thành viên 

của HĐXX có thể thay nhau đọc cho đến khi hết bản án. Chủ tọa có thể 

giải thích thêm về việc chấp hành bản án và tuyên bố bế mạc phiên tòa. 

2.1.2. Thủ tục rút gọn 

Thủ tục rút gọn là thủ tục đặc biệt của tố tụng hình sự được áp dụng 

để giải quyết những vụ án hình sự đối với tội phạm ít nghiêm trọng, có 

tính chất quả tang, đơn giản, chứng cứ rõ ràng, người thực hiện hành vi 

phạm tội có căn cước, lai lịch rõ ràng. 

Theo quy định tại Điều 318 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 đã xác 

định phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn chỉ trong việc điều tra, truy tố, xét xử 

sơ thẩm đối với vụ án đã xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn được tiến 

hành theo thủ tục chung, như đã trình bày ở phần trên. 

Về việc phúc thẩm những quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm, Điều 

253 BLTTHS quy định “Tòa án cấp phúc thẩm không phải mở phiên tòa 

nhưng nếu xét cần thì có thể triệu tập những người tham gia tố tụng cần 

thiết để nghe ý kiến của họ trước khi Tòa án ra quyết định” Như vậy, thủ 

tục xem xét quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm không 

giống với thủ tục xem xét bản án sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị phúc 

thẩm như đã trình bày ở phần trên.  

2.2. Thực tiễn thi hành các quy định của pháp luật tố tụng hình 

sự về thủ tục tố tụng tại phiên tòa phúc thẩm hình sự trên địa bàn tỉnh 

Phú Thọ 
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2.2.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế- xã hội và cơ cấu tổ 

chức bộ máy ngành Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ 

2.2.1.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế- xã hội của tỉnh Phú Thọ 

2.2.1.2. Cơ cấu tổ chức của ngành Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ  

Theo quy định tại Luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2002 thì Tòa án 

nhân dân tỉnh Phú Thọ được tổ chức thành: Tòa án nhân dân cấp tỉnh và 

tòa án nhân dân cấp huyện. Tương đương với 13 đơn vị hành chính có 12 

tòa án nhân dân cấp huyện và 01 tòa án nhân dân thành phố Việt Trì. Các 

tòa án nhân dân cấp huyện không có tòa chuyên trách, tương ứng có 13 

chánh án quản lý chung, 17 phó chánh án, 62 thẩm phán, 77 thư ký, bộ 

phận văn phòng và tạp vụ. Tòa án nhân dân tỉnh gồm 5 tòa chuyên trách 

(tòa Hình sự, toà Dân sự, tòa Kinh tế, tòa Lao động, tòa Hành Chính), 

Giám đốc kiểm tra- Thi hành án phạt tù, phòng Tổ chức- cán bộ và Văn 

phòng Tòa án nhân dân tỉnh.  

2.2.1.3. Tình hình tội phạm và công tác xét xử phúc thẩm các vụ án 

hình sự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm 2006-2010 

* Tình hình tội phạm 

Diễn biến của tình hình tội phạm trong những năm gần đây của toàn 

tỉnh Phú Thọ có chiều hướng ngày càng gia tăng và phức tạp, tính chất 

mức độ ngày càng nghiêm trọng gây khó khăn và đặt trọng trách lên các 

các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh Phú Thọ nói chung và ngành tòa án 

nhân dân tỉnh Phú Thọ nói riêng. 

* Công tác xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự 

Trong những năm qua công tác xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự 

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đặc biệt được trú trọng. Hầu hết các phiên tòa phúc 

thẩm đều được xét xử công khai tại trụ sở của tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ. 

Tuy nhiên, để thực hiện tốt công tác tuyền truyền, giáo dục nhân dân ý thức 

tôn trọng sống và làm việc theo pháp luật thì một số vụ án trọng điểm đã 

được đưa xuống cơ sở để xét xử lưu động, góp phần tích cực vào công tác 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức đấu tranh, phòng chống tội 

phạm trên địa bàn tỉnh. 

2.2.2. Thực tiễn thi hành các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về 

thủ tục tố tụng tại phiên tòa phúc thẩm hình sự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

Về cơ bản, công tác xét xử án hình sự phúc thẩm đạt kết quả tốt. 

Việc áp dụng pháp luật thực hiện các trình tự tố tụng từ giai đoạn nhận đơn 

kháng cáo và văn bản kháng nghị của VKSND đến khi thụ lý và đưa vụ án 
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thẩm được thụ lý và giải quyết trong thời hạn luật định. Tại phiên toà phúc 

thẩm, các nội dung kháng cáo, kháng nghị cơ bản đã được giải quyết triệt 

để, thoả đáng. Việc xét đơn kháng cáo quá hạn, việc đình chỉ xét xử phúc 

thẩm đều được thực hiện đúng theo các trình tự, thủ tục Bộ luật Tố tụng 

hình sự quy định. 

Tuy nhiên bên cạnh những mặt ưu điểm thì việc tuân thủ các thủ tục 

tố tụng tại phiên tòa phúc thẩm hình sự còn tồn tại một số những hạn chế 

nhất định cần khắc phục để từng bước nâng cao chất lượng các phiên tòa. 

Thực tiễn xét xử các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh thấy rằng đại đa 

số các phiên tòa phúc thẩm vẫn mắc phải những hạn chế chung trong việc 

tiến hành các thủ tục tố tụng tại phiên tòa. 

* Thực trạng thủ tục bắt đầu phiên tòa 

Trong giai đoạn bắt đầu phiên tòa, thì việc quy định Kiểm sát viên 

phải vào phòng xử án khi nào cũng là một vấn đề cần xem xét. Việc Kiểm 

sát viên cùng vào phòng xử án với Hội đồng xét xử sẽ dễ dẫn đến sự hiểu 

lầm Kiểm sát viên cũng trong thành phần Hội đồng xét xử, gây ảnh hưởng 

không tốt đến các thủ tục sau này, nhất là thủ tục xét hỏi và tranh luận tại 

phiên tòa. 

Tuy nhiên, cũng có điểm bất cập trong các văn bản pháp luật về chức 

năng của Viện kiểm sát trong việc thực hiện quyền công tố và chức năng 

kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng tại phiên tòa.  

Một vấn đề nữa là Điều 197 Bộ luật hình sự chỉ quy định về nội dung 

phiên tòa mà không quy định cách ứng xử giữa những người tiến hành tố 

tụng với nhau. Điều này dẫn đến thực tiễn xưng hô tại mỗi phiên tòa không 

có sự thống nhất, phụ thuộc vào hướng dẫn của Chủ tọa phiên tòa.  

Về việc kiểm tra căn cước của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm thì hiện 

nay không có hướng dẫn cụ thể trên thực tế có thể diễn ra dưới nhiều hình 

thức khác nhau. 

Bên cạnh một phần nhỏ những vụ án có sự vi phạm về thủ tục nói 

trên, nhiều vụ Hội đồng xét xử đã có những quyết định đúng đắn.  

Tại phiên tòa thay vì đọc Quyết định đưa vụ án ra xét xử như phiên 

tòa sơ thẩm thì tại phiên tòa phúc thẩm một thành viên của Hội đồng xét 

xử tóm tắt nội dung vụ án, nội dung bản án, quyết định sơ thẩm, nội dung 

kháng cáo, kháng nghị.  

* Về thực trạng thủ tục xét hỏi 

Thực tế cho thấy, không có một điều luật nào cũng như một văn 
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bản nào hướng dẫn cụ thể phạm vi của việc xét hỏi của Hội đồng xét xử 

phúc thẩm. Hội đồng xét xử chỉ xét hỏi trong phạm vi kháng cáo, kháng 

nghị hay xét hỏi đối với toàn bộ vụ án.  

Tuy nhiên không phải phiên tòa phúc thẩm nào Hội đồng xét xử cũng 

nhận thức và thực hiện đúng thủ tục xét hỏi tại phiên tòa phúc thẩm hình 

sự trên. Thực tiễn xét xử tại phiên tòa phúc thẩm tại địa bàn tỉnh Phú Thọ 

cho thấy việc xét hỏi tràn lan, không trong trọng tâm của nội dung kháng 

cáo, kháng nghị mà lại tiến hành xét hỏi đối với toàn bộ vụ án dẫn đến tình 

trạng việc xét hỏi không mang lại hiệu quả. 

Điều 207 Bộ luật tố tụng hình sự về “Trình tự xét hỏi” thể hiện: 

“Khi xét hỏi từng người, chủ tọa phiên tòa hỏi trước rồi mới đến các hội 

thẩm, sau đó đến Kiểm sát viên, người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi 

của đương sự…” 

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 không có một quy định nào 

buộc Kiểm sát viên phải có trách nhiệm xét hỏi, làm rõ các tình tiết của 

vụ án tại phiên tòa phúc thẩm. Vì thế dẫn đến tình trạng Kiểm sát viên 

tham gia phiên tòa thụ động “nhường” toàn bộ phần thẩm vấn cho Hội 

đồng xét xử.  

Các cuộc họp nhằm trao đổi kinh nghiệm của hai ngành Tòa án nhân 

dân tỉnh Phú Thọ và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã trao đổi 

thẳng thắn về vấn đề này theo hướng tăng cường sự chủ động trong việc 

xét hỏi cho các Kiểm sát viên.  

* Về thực trạng tranh luận tại phiên tòa 

Điều 247 Bộ luật tố tụng hình sự quy định thủ tục phiên tòa phúc 

thẩm được tiến hành như phiên tòa sơ thẩm nên thủ tục tranh luận tại phiên 

tòa phúc thẩm được tiến hành như phiên tòa sơ thẩm. Tại Điều  247 chỉ quy 

định “Khi tranh luận, Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm 

sát về việc giải quyết vụ án” mà không quy định Kiểm sát viên phải tham 

gia tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm như thế nào. 

 Thực tế tại các phiên tòa phúc thẩm tại Phú Thọ cho thấy là phần 

tranh luận tại phiên tòa bắt đầu bằng việc Kiểm sát viên phát biểu quan 

điểm của Viện kiểm sát về tính hợp pháp, tính có căn cứ của kháng cáo, 

kháng nghị và quan điểm giải quyết đối với bản án hoặc quyết định kháng 

cáo, kháng nghị theo đúng quy định của pháp luật và chỉ căn cứ vào những 
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chứng cứ đã được thẩm tra, xem xét tại phiên tòa. Do bị giới hạn trong 

phạm vi kháng cáo, kháng nghị nên phạm vi tranh tụng ở phiên tòa phúc 

thẩm cũng hẹp hơn so với phiên tòa sơ thẩm. 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Bộ luật tố tụng hình sự thì Bộ 

luật tố tụng hình sự không quy định cụ thể người bị hại hoặc người đại 

diện hợp pháp của họ trình bày lời buộc tội tại phiên tòa vào lúc nào.  

Thực tiễn xét xử, phần tranh luận tại phiên tòa được tiến hành rất 

nhanh chóng, thời gian giành cho việc tranh luận không thỏa đáng. Kiểm 

sát viên thường giữ quan điểm của mình mà không theo sát diễn biến phiên 

tòa, tránh né việc tranh luận với những người bào chữa hoặc không đề cập 

đầy đủ các vấn đề mà luật sư nêu ra.  

* Thực trạng thủ tục nghị án và tuyên án 

Thực tiễn tại phiên họp nghị án, Hội đồng xét xử chỉ thảo luận thông 

qua bản dự án, còn bản án chính được hoàn thiện và các thành viên Hội 

đồng xét xử ký ban hành sau khi phiên tòa kết thúc trên cơ sở biên bản 

nghị án đã được kí ngay tại phòng nghị án. Do vậy, đó cũng là lý do để 

xem xét lại hướng dẫn này về phần nghị án để đảm bảo phán quyết của 

Tòa án phải căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở 

xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, của 

người bào chữa, bị cáo, nhân chứng, nguyên đơn, bị đơn và những người 

có quyền và lợi ích hợp pháp để đưa ra bản án, quyết định đúng pháp luật. 

Thực tiễn xét xử cho thấy hầu hết các biên bản nghị án đều đã 

được thẩm phán- chủ tọa phiên tòa chuẩn bị từ trước chứ không phải 

trong quá trình nghị án mới viết biên bản này, có thể hoàn thành sau khi 

phiên tòa kết thúc trên cơ sở biên bản nghị án được các thành viên Hội 

đồng xét xử thong qua.  

2.3. Những nguyên nhân của những hạn chế về thủ tục  tố tụng 

hình sự tại các phiên tòa phúc thẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

2.3.1. Hệ thống các văn bản pháp luật về thủ tục tố tụng tại phiên 

tòa hình sự phúc thẩm còn quá sơ sài 

Thực tế hệ thống pháp luật ở nước ta hiện nay về thủ tục tố tụng tại 

phiên tòa hình sự phúc thẩm còn quá sơ sài dẫn đến hệ quả tùy nghi trong 

quá trình áp dụng pháp luật. 

Hiện nay tồn tại một thực tế là việc áp dụng thủ tục phiên tòa phúc 

thẩm về mặt lý luận (văn bản pháp luật) luôn luôn phải dẫn chiếu tới các 
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quy định của phiên tòa sơ thẩm, để đối chiếu so sánh, áp dụng cho phù hợp 

với nhiệm vụ của phiên tòa phúc thẩm. Điều này gây ra sự bất lợi và tùy ý 

trong thực tiễn áp dụng pháp luật tố tụng hình sự.  

2.3.2. Chưa ghi nhận việc tranh tụng tại tòa án là một nguyên tắc 

cơ bản khi xét xử vụ án hình sự 

Trong hệ thống pháp luật về tố tụng hình sự hiện hành chưa có quy 

định nào ghi nhận về việc tranh tụng tòa án. Trong khi đó thực tiễn xét xử 

cho thấy, tại phiên tòa sơ thẩm cũng như phiên tòa phúc thẩm hình sự thì 

hoạt động tố tụng tranh tụng tại phiên tòa chưa đem lại nhiều hiệu quả cao, 

tranh tụng chỉ mang tính hình thức, đặt nặng vai trò chứng minh cho tòa 

án, chưa tạo điều kiện cho các bên tranh luận và đối đáp để tìm ra sự thật 

khách quan của vụ án. 

2.3.3. Trình tự xét hỏi tại phiên tòa còn nhiều bất hợp lý 

Việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng xét xử phúc thẩm 

trong việc xét hỏi tại phiên tòa hiện nay là chưa đáp ứng các yêu cầu của 

công cuộc cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay.  

Bộ luật tố tụng hình sự quy định Hội đồng xét xử phải xác định 

đầy đủ các tình tiết của vụ án dẫn đến tình trạng Kiểm sát viên còn thụ 

động, thiếu nhạy bén trong xét hỏi để làm sáng rõ nội dung kháng cáo, 

kháng nghị.  

2.3.4. Việc hướng dẫn áp dụng pháp luật tố tụng hình sự còn chưa 

cụ thể, rõ ràng và đầy đủ 

Hiện nay ngoài các quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự thì còn có 

Nghị quyết số 05/NQ-HĐTP ngày 08/12/2005 của Hội đồng thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn. Tuy nhiên, Nghị quyết này cũng 

không hướng dẫn cụ thể khi có kháng nghị của Viện kiểm sát cấp trên trực 

tiếp thì trường hợp Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp thay đổi, bổ sung 

kháng cáo, kháng nghị của Viện kiểm sát cấp dưới thì sẽ được tiến hành 

như thế nào.  

2.3.5. Năng lùc ¸p dông ph¸p luËt của ®éi ngò ThÈm ph¸n, Héi 

thÈm nh©n d©n vµ ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc cña Tßa ¸n nh©n d©n và 

Viện kiểm sát còn hạn chế 

Nhìn chung đội ngũ Thẩm phán và cán bộ tòa án tại tỉnh Phú Thọ 

hiện nay còn thiếu về số lượng và chưa đảo bảo các yêu cầu của công 

cuộc cải cách đề ra. Nhiều cán bộ tòa án tinh thần trách nhiệm chưa cao, 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ Tòa án, kể cả 
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một số lãnh đạo TAND địa phương cũng chưa đáp ứng được yêu cầu, 

nhiệm vụ của cấp xét xử phúc thẩm. Đối với đội ngũ Hội thẩm nhân dân 

ở địa bàn tỉnh đa số là kiêm nhiệm, vừa làm công tác chuyên môn vừa 

tham gia xét xử khi tòa án mời nên chưa chú tâm và dồn sức lực vào công 

tác xét xử của tòa án.  

2.3.6. Cơ së vËt chÊt cho ngµnh Tßa ¸n nh©n d©n tØnh Phó Thä 

còn yếu kém; Chế độ đãi ngộ và các chÝnh s¸ch ®èi víi ThÈm ph¸n, c¸n 

bé Tßa ¸n chưa được đảm bảo 

 

 

Chương 3 

NHỮNG KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO 

CHẤT LƯỢNG CÁC PHIÊN TÒA PHÚC THẨM HÌNH SỰ 

TẠI TỈNH PHÚ THỌ 

 

3.1. Giải pháp nhằm hoàn thiện về thủ tục tố tụng và nâng cao chất 

lượng các phiên tòa hình sự phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ 

3.1.1. Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng tại 

phiên tòa phúc thẩm hình sự 

Một là, Hoàn thiện các quy định của BLTTHS về thủ tục phiên tòa 

phúc thẩm hiện nay phải theo xu hướng quy định cụ thể. 

Hai là, bổ sung quy định về thủ tục giải quyết việc bổ sung, thay đổi, 

rút kháng cáo, kháng nghị tại phiên tòa. 

Ba là, bổ sung vào Điều 242 BLTTHS quy định nội dung thông báo 

của Tòa án cấp phúc thẩm gửi cho Viện kiểm sát và những người tham gia 

tố tụng.  

Bốn là, bổ sung quy định thủ tục phiên tòa phúc thẩm các quyết định 

của Tòa án cấp sơ thẩm. 

Năm là, quy định bổ sung việc áp dụng thủ tục rút gọn trong xét xử 

phúc thẩm vụ án hình sự. 

Sáu là, chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Viện kiểm 

sát đối với Tòa án cần phải loại bỏ. 

Bảy là, sửa đổi về trình tự xét hỏi vả nội dung phát biểu của Kiểm 

sát viên. 

Tám là, bổ sung nguyên tắc đảm bảo sự tranh tụng tại phiên tòa. 
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3.2.2. N©ng cao n¨ng lùc ¸p dông ph¸p luËt cho ®éi ngò ThÈm 

ph¸n, Héi thÈm nh©n d©n vµ ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc cña Tßa ¸n 

nh©n d©n 

3.2.3. Tăng cường phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú 

Thọ mở các phiên tòa rút kinh nghiệm đáp ứng các yêu cầu của công 

cuộc cải cách tư pháp 

3.2.4. T¨ng cêng ph¬ng tiÖn, ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt cho ngµnh 

Tßa ¸n nh©n d©n ë tØnh Phó Thä vµ hoµn thiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi 

víi ThÈm ph¸n, c¸n bé Tßa ¸n 

3.2.5. T¨ng cêng ho¹t ®éng híng dÉn cña ñy ban thÈm ph¸n 

Tßa ¸n nh©n d©n tỉnh Phú Thọ cao b¶o ®¶m viÖc ¸p dông thèng nhÊt 

ph¸p luËt trong xÐt xö phúc thẩm các vụ án hình sự nói chung, thủ tục 

tố tụng tại phiên tòa phúc thẩm hình sự nói riêng 

3.2.6. Thêng xuyªn tæng kÕt rót kinh nghiÖm kÞp thêi ®Ó ®¶m b¶o 

chÊt lîng cña ho¹t ®éng ¸p dông ph¸p luËt trong xÐt xö 

 

 

KÕT LUËN 
 

Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã đặt ra một trong các 

định hướng lớn là việc cải cách hoạt động của Tòa án. Tòa án được xác 

định là khâu trung tâm trong quá trình cải cách, xét xử là khâu trọng của 

toàn bộ hoạt động tư pháp. Hiệu quả của hoạt động tư pháp thể hiện như 

thế nào, có hiệu quả hay không, có đảm bảo các mục tiêu mà Đảng, Nhà 

nước và nhân dân đã giao cho hay không đều thông qua hoạt động xét xử 

của tòa án. Một bản án đúng là bản án phải tuyên đúng người, đúng tội, 

đúng quy định của pháp luật, hợp với lòng dân và phải tuân theo những 

trình tự thủ tục về tố tụng do pháp luật quy định. 

Phiên tòa chính là “hình thức hoạt động xét xử của Tòa án”. Phiên 

tòa hình sự phúc thẩm là hình thức hoạt động xét xử của tòa án phát sinh 

trên cơ sở kháng cáo, kháng nghị hợp pháp. Phiên tòa hình sự phúc thẩm 

phải tiến hành theo đúng trình tự thủ tục do pháp luật quy định, có sự tham 

gia của những người tiến hành hành tố tụng, người tham gia tố tụng, Viện 

kiểm sát nhân dân với tư cách là cơ quan nhân danh nhà nước thực hiện 

quyền công tố tại phiên tòa. 

Qua nghiên cứu thực trạng các phiên tòa hình sự nói chung, phiên tòa 
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phúc thẩm hình sự nói riêng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cho thấy các phiên 

tòa này phần nào đã đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra góp phần quan 

trọng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tuyên truyền, giáo 

dục, nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân. Tuy nhiên các phiên tòa 

phúc thẩm hình sự hiện nay còn bộc lộ nhiều hạn chế, nhất là đối với thủ 

tục xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa dẫn đến chất lượng phiên tòa chưa 

cao, chưa đáp ứng với các yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp. 

Sở dĩ như vậy là do hệ thống phát luật của nước ta hiện nay còn 

chưa đồng bộ và thiếu các quy định của pháp luật về thủ tục tố tụng tại 

phiên tòa hình sự phúc thẩm. Mọi thủ tục tố tụng ở phiên tòa phúc thẩm 

phải dẫn chiếu tới các quy định về thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm. 

Hệ thống các văn bản hướng dẫn hiện nay cũng chưa thể đáp ứng với 

các yêu cầu thực tế đề ra đã gây ra nhiều khó khăn trong việc áp dụng 

các quy định pháp luật vào hoàn cảnh cụ thể. 

Chính vì lẽ đó mà việc phân tích thực trạng về thủ tục tố tụng này là 

cần thiết nhằm tìm ra nguyên nhân của các hạn chế và đề ra các giải pháp 

khắc phục. Trên cơ sở phân tích về thủ tục tố tụng tại phiên tòa phúc thẩm 

hình sự trên cơ sở số liệu tại Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ tác giả nhằm 

đóng góp một phần công sức vào sự nghiệp xây dựng ngành tòa án để 

ngành Tòa án xứng đáng là một cơ quan thực thi quyền tư pháp, là nơi thể 

hiện sâu sắc nhất bản chất của nhà nước và nền công lý của chế độ, góp 

phần vào quá trình xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

 

 

 

 

 

 


